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*Sự biến thiên: y’= -4x3+4x

y’ =0 ( -4x3+4x = 0
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*Đồ thị  Giao với trục hoành (
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2)Gọi M(x0;y0) là tiếp điểm(hệ số góc của tiếp 

tuyến với đồ thị (C) tại M là k=-4x30+4x0
vì tiếp tuyến //d( -4x30+4x0= -24
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( x0=2 (y0=-8(M(2;-8)
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Phương trình tiếp tuyến với (C) tại M là:



      y = -24(x-2)-8
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Câu 2(1 điểm): I=
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Câu 3(1 điểm)  (1+i)z- (4+7i) = 2-5i
                   ( (1+i)z = 2-5i +4+7i
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Theo chương trình chuẩn

Câu 5a:
1) đường thằng d đi qua A(-2;-1;2) và vuông góc với (P) nên có 1 VTCP 
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pt d là: 
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2) Gọi H là hình chiếu vuông góc của A lên (P), H=d((P), tọa độ H là nghiệm của hệ pt: 
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Gọi A’ là điểm đối xứng của A qua (P)(H là trung điểm của AA’( A’(-4;3;-2)               2x 0.25

3) Mặt phẳng (Q) chứa OA và vuông góc với (P) nên có 1 VTPT 
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          pt (Q) là:  2x+6y+5z = 0
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4) Gọi ( là đường thẳng qua M , (((P) nên có 1 VTCP 
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Mặt cầu (S) tâm I, bán kính R=3 tiếp xúc (P) tại M

( I(-5+t ; 1-2t ; 1+2t)




Và d(I;(P))=R(
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* t = 1( I1(-4; -1 ; 3)
( pt mặt cầu (S1): (x+4)2+(y+1)2+(z-3)2=9
0.25
* t = -1( I2(-6; 3 ; -1)
( pt mặt cầu (S2): (x+6)2+(y-3)2+(z+1)2=9
0.25
Câu 4:(1 điểm) 

*TXĐ D=R

y’=3x2-6(m+1)x +9 

hàm số đat cực trị tại x1;x2 

( y’=0 có 2 nghiệm phân biệt là x1;x2 

( pt:  3x2-6(m+1)x +9 =0có 2 nghiệm ph là x1;x2 
((’=(m+1)2-3>0(
[image: image25.wmf]ê

ë

é

-

-

<

+

-

>

3

1

3

1

m

m



  0.25

Theo Viét x1+x2=2(m+1); x1.x2 = 3


Khi đó: 
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Vậy -3≤ m <
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(giá trị cực trị f(x1)=(-2m2-4m+4)x1+2m+3


  f(x2)=(-2m2-4m+4)x2+2m+3
Vậy đường thẳng y=(-2m2-4m+4)x+2m+3 là đường thẳng đi qua hai điểm cực trị.
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Theo chương trình nâng cao

Câu 5b: 
1) đt d1 đi qua M1((1;0;-5)và có 1 VTCP 
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Mặt phẳng (() chứa d1 và song song với d2 

((() đi qua M1(1;0;-5),                                   0.25 và có 1 VTPT 
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2)Mặt cầu tâm O, tiếp xúc với d1
(R=d(O;(d1))(R=
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Vậy pt (S) là: x2+y2+z2=18
                           0.5

3) H là hình chiếu vuông góc của O lên d1

(H(d1 (H(1+t ;0;-5+t)
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(1+ t -5+ t=0 ( t = 2 
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( H(3;0;-3)
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4) Gọi (P) là mặt phẳng đi qua A(-1;2;0) và vuông góc với d1 nên (P) có 1 VTPT 
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Gọi ( là đường thẳng cần tìm thì ( đi qua A vuông góc với d1 và cắt d2 
(( đi qua A,B nên có 1 VTCP 
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